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TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN MỸ TÚ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH SÓC TRĂNG 

Bản án số: 12/2017/HSST 

Ngày: 08/8/2017. 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Lâm. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Thanh Răng. 

Nghề nghiệp: Cán bộ. 

N i c ng tác: Huyện đoàn Mỹ Tú. 

2. Ông L  Thanh Phong. 

Nghề nghiệp: Cán bộ. 

N i c ng tác: Hội N ng d n huyện Mỹ Tú. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy An - Th     

Tòa án nh n d n huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn H u Liệt - Kiểm sát viên.                                                                     

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại tr  s  Tòa án nh n d n huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng, xét xử s  thẩm v  án hình sự th  l  số 06/2017/HSST ngày 19 tháng 

6 năm 2017, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn H1, sinh năm 1965, tại huyện M, tỉnh Sóc Trăng; c  trú tại 

ấp M, TT. H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp làm thuê; trình độ h c vấn 

 h ng biết chữ; d n tộc Kinh; con  ng Nguyễn Văn S (c) và bà Nguyễn Thị G 

(c); có vợ Nguyễn Thị B và 02 con; tiền sự  h ng; tiền án có 01 tiền án, vào ngày 

26 tháng 02 năm 1993 bị Tòa án nh n d n huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng xử phạt 

09 tháng tù về tội cố   g y th  ng tích, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 06 

tháng 8 năm 1993, còn về phần trách nhiệm d n sự và án phí đến nay ch a chấp 

hành; bị cấm đi  hỏi n i c  trú từ ngày 10 tháng 5 năm 2017 cho đến nay; bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

Ng ời bị hại: Cháu Nguyễn Thị Anh Th, sinh ngày 10 tháng 11 năm 

2012; c  trú tại ấp M, TT. H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; có mặt. 
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Ng ời đại diện hợp pháp của ng ời bi hại: Bà Nguyễn Thị Kim H, sinh 

năm 1967; c  trú tại ấp M, TT. H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp bu n 

bán; là mẹ ruột của ng ời bị hại; có mặt. 

Ng ời bảo vệ quyền lợi cho ng ời bị hại: Ông Nguyễn Vĩnh Ph, Luật s  

của Văn phòng Luật s  Nguyễn Vĩnh Ph, thuộc Đoàn Luật s  tỉnh Sóc Trăng; có 

mặt. 

Ng ời làm chứng: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1959; c  trú tại ấp M, 

TT. H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Văn H1 bị Viện  iểm sát nh n d n huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng truy tố về hành vi phạm tội nh  sau: 

Bị cáo H1 và ng ời bị hại Th c  trú cùng ấp với nhau. H1 cũng là ng ời 

th ờng đi làm ph  hồ và nhậu chung với  ng Nguyễn Văn H2 (cha của cháu Th). 

Vào  hoảng 09 giờ sáng ngày 06 tháng 4 năm 2017, H1 mua r ợu lại nhà  ng H2 

để nhậu. Lúc H1 và  ng H2 nhậu thì có cháu Th   nhà. Hai ng ời nhậu đến 

 hoảng 13 giờ cùng ngày thì nghỉ. Ông H2 do mệt nên ngủ, còn H1 thì đi về. Khi 

đi đ ợc  hoảng 100m, H1 đứng lại tiểu. Lúc này, cháu Th cũng đi theo H1 và 

ngồi tiểu  ế bên. Sau  hi tiểu xong, H1 quay qua thấy cháu Th đang  éo quần lên 

thì H1 dùng tay phải nắm l ng quần cháu Th, còn tay trái dùng ngón trỏ th t vào 

 m đạo của cháu Th  hoảng 02 phút. Lúc này,  ng T đi ngang phát hiện có la H1 

nên H1 mới th i, còn cháu Th thì đi về nhà. Sau đó, cháu Th  ể lại cho gia đình 

nghe. Đến ngày 10 tháng 4 năm 2017, bà Nguyễn Thị Kim H (mẹ cháu Th) đến 

c ng an trình báo sự việc. 

Tại bản  ết luận giám định pháp y về tình d c số 11/TD-PY ngày 12 tháng 

4 năm 2017 của Trung t m pháp y tỉnh Sóc Trăng đã  ết luận bộ phận sinh d c 

của cháu Th  h ng phát hiện tổn th  ng, màng trinh nguyên,  h ng dãn, tỷ lệ tổn 

th  ng c  thể do bị x m hại tình d c là 00%. 

Trong quá trình điều tra: 

- Bị cáo H1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nh  đã nêu trên. 

- Ng ời đại diện hợp pháp của ng ời bị hại yêu cầu bị cáo bồi th ờng tiền 

bù đắp tổn thất về tinh thần là 30.000.000 đồng, nh ng bị cáo ch a bồi th ờng. 

Tại bản cáo trạng số 05/KSĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Viện  iểm 

sát nh n d n huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H1, về 

tội “D m   đối với trẻ em” theo  hoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 1999, 

đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Tại phiên tòa s  thẩm: 

- Đại diện Viện  iểm sát giữ quyền c ng tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy 

tố bị cáo H1 về tội “D m   đối với trẻ em” theo  hoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình 

sự năm 1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009 và cho rằng bị cáo có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm và có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

là thành  hẩn  hai báo nên đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng  hoản 1 Điều 116; 

điểm g  hoản 1 Điều 48; điểm p  hoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 
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1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009, xử phạt bị cáo H1 từ 01 năm tù đến 01 

năm 06 tháng tù. Về bồi th ờng thiệt hại, đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng  hoản 

2 Điều 592 Bộ luật D n sự năm 2015, buộc bị cáo H1 bồi th ờng tiền bù đắp tổn 

thất về tinh thần cho ng ời bị hại Th bằng 10 lần mức l  ng c  s  do Nhà n ớc 

quy định. 

- Bị cáo H1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nh  nội dung cáo trạng 

đã nêu. 

- Ng ời đại diện hợp pháp của ng ời bị hại yêu cầu bị cáo H1 bồi th ờng 

tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho ng ời bị hại theo quy định của pháp luật là 

13.000.000 đồng. 

- Ng ời bảo vệ quyền lợi cho ng ời bị hại thống nhất với    iến của Kiểm 

sát viên và đề nghị chấp nhận yêu cầu của ng ời đại diện hợp pháp của ng ời bị 

hại. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đ ợc thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào  ết quả tranh luận tại phiên toà, trên c  s  xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ,    iến của Kiểm sát viên, bị cáo và những ng ời tham gia tố t ng  hác. 

XÉT THẤY: 

[1] Tại phiên tòa s  thẩm, bị cáo H1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi của 

mình nh  nội cáo trạng đã truy tố. Lời  hai nhận của bị cáo tại phiên tòa h m nay 

là hoàn toàn phù hợp với lời  hai của chính bị cáo trong quá trình điều tra và các 

tài liệu, chứng cứ  hác có trong hồ s  v  án, nên Hội đồng xét xử có đủ c  s  để 

 hẳng định: Bị cáo H1 là ng ời đã thành niên đã có hành vi dùng ngón trỏ tay trái 

th t vào  m đạo của cháu Th, là trẻ em (ng ời d ới 16 tuổi), để nhằm thỏa mãn 

d c v ng của mình nh ng  h ng có   định giao cấu. Theo quy định tại  hoản 1 

Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì: 

“Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ 

sáu tháng đến ba năm”. Nh  vậy, hành vi nêu trên của bị cáo H1 đã đủ yếu tố 

cấu thành tội d m   đối với trẻ em theo  hoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 

1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009. Do đó, Viện  iểm sát cùng cấp truy tố bị 

cáo H1 về tội d m   đối với trẻ em, theo  hoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 

1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009, là có căn cứ pháp luật, đúng ng ời, đúng 

tội. 

[2] Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi phạm tội của bị cáo H1 là nguy 

hiểm đáng  ể cho xã hội, đã x m phạm vào sự phát triển bình th ờng về thể chất 

và t m sinh l  của cháu Th, x m phạm vào danh dự, nh n phẩm của con ng ời, 

làm ảnh h  ng xấu đến thuần phong mỹ t c và trái đạo đức xã hội; bị cáo phạm 

tội với lỗi cố   trực tiếp. Đồng thời, bị cáo là ng ời có nh n th n xấu thể hiện 

việc bị cáo có 01 tiền án về tội cố   g y th  ng tích, ch a đ ợc xóa án tích, nay 

lại phạm tội d m   đối với trẻ em, là thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

tái phạm quy định điểm g  hoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999, đ ợc sửa 

đổi, bổ sung năm 2009. Vì vậy, cần thiết phải xử l  nghiêm đối với bị cáo, cách 

ly bị cáo ra  hỏi đời sống xã hội một thời gian hợp l , để nhằm cải tạo, giáo d c 

bị cáo tr  thành c ng d n tốt, có ích cho xã hội, biết t n tr ng pháp luật và đồng 

thời, nhằm để giáo d c, phòng ngừa chung đối với m i ng ời. Tuy nhiên, tại c  
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quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành  hẩn  hai báo. Do đó, cần cho bị cáo 

h  ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p  hoản 1 Điều 

46 Bộ luật Hình sự năm 1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

[3] Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại  hoản 4 Điều 116 Bộ luật Hình 

sự năm 1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì: “Người phạm tội còn có thể bị 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 

năm đến năm năm”. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  v  án 

và lời  hai của bị cáo tại phiên tòa, thì nghề nghiệp của bị cáo là làm thuê, việc 

phạm tội của bị cáo  h ng liên quan đến nghề nghiệp của bị cáo. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử quyết định  h ng áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [4] Về bồi th ờng thiệt hại: Ng ời đại diện hợp pháp của ng ời bị hại Th 

yêu cầu bị cáo H1 bồi th ờng tiền bù đắp tổn thất về tinh thần theo quy định của 

pháp luật là 13.000.000 đồng. Hội đồng xét xử nhận thấy: Khoản 2 Điều 592 Bộ 

luật D n sự năm 2015 có quy định: “Người chịu trách nhiệm bồi thường trong 

trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi 

thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù 

đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất 

về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa 

cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”. Mức l  ng c  s  do Nhà n ớc quy 

định hiện nay theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ là 1.300.000 đồng/tháng. Nh  vậy, bị cáo H1 là ng ời đã x m phạm 

đến danh dự, nh n phẩm của cháu Th nên có trách nhiệm bồi th ờng tiền bù đắp 

tổn thất về tinh thần cho cháu Th. Tại phiên tòa, bị cáo H1 và ng ời đại diện hợp 

pháp của cháu Th  h ng thỏa thuận đ ợc nên căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu của ng ời đại diện hợp pháp của cháu Th, buộc bị cáo 

H1 bồi th ờng tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho cháu Th bằng 10 lần mức 

l  ng c  s  do Nhà n ớc quy định, t  ng đ  ng với số tiền là 13.000.000 đồng. 

[5] Nh  vậy, tại phiên toà, Kiểm sát viên và ng ời bảo vệ quyền lợi cho bị 

hại đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng  hoản 1 Điều 116, điểm g  hoản 1 Điều 48, 

điểm p  hoản 1 Điều 46, Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999, đ ợc sửa đổi, bổ 

sung năm 2009, xử phạt bị cáo H1 từ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng tù, là t  ng 

xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị áp d ng 

 hoản 2 Điều 592 Bộ luật D n sự năm 2015, buộc bị cáo H1 bồi th ờng tiền bù 

đắp tổn thất về tinh thần cho cháu Th 13.000.000 đồng cũng là phù hợp nên Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Về án phí: Bị cáo H1 là ng ời bị  ết án và cũng là ng ời có nghĩa v  

bồi th ờng thiệt hại, nên theo quy định tại điểm a  hoản 1 Điều 23 và  hoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

 y ban Th ờng v   uốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  

và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo H1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự s  thẩm và 650.000 đồng án phí d n sự s  thẩm. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H1 phạm tội “D m   đối với trẻ em”. 

Áp d ng  hoản 1 Điều 116; điểm g  hoản 1 Điều 48; điểm p  hoản 1 Điều 

46; Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999, đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

2. Về bồi th ờng thiệt hại: 

Áp d ng  hoản 2 Điều 592 Bộ luật D n sự năm 2015 và Nghị định số 

47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ, quy định mức l  ng 

c  s  đối với cán bộ, c ng chức, viên chức và lực l ợng vũ trang. 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H1 bồi th ờng tiền bù đắp tổn thất về tinh thần 

cho ng ời bị hại Nguyễn Thị Anh Th, có ng ời đại diện hợp pháp là bà Nguyễn 

Thị Kim H, với số tiền là 13.000.000 đồng (M ời ba triệu đồng). 

3. Án phí: 

Áp d ng điểm a  hoản 1 Điều 23 và  hoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của  y ban Th ờng v   uốc 

hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử d ng án phí và lệ 

phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H1 phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự s  thẩm và 650.000 đồng (Sáu trăm năm m  i nghìn đồng) 

án phí d n sự s  thẩm. 

4. Về quyền  háng cáo: Bị cáo, ng ời bị hại, ng ời đại diện hợp pháp của 

ng ời bị hại, ng ời bảo vệ quyền lợi cho ng ời bị hại có quyền làm đ n  háng 

cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày,  ể từ ngày tuyên án. 

5. Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án d n sự đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì ng ời đ ợc thi hành án d n 

sự, ng ời phải thi hành án d n sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án d n sự đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án 

đ ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án d n sự đ ợc sửa đổi, 

bổ sung năm 2014. 

Nơi nhận:           

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại; 

- Người bảo vệ quyền lợi cho bị hại; 

- VKSND huyện Mỹ Tú;  

- CQ.THAHS Công an huyện Mỹ Tú;  

- TAND tỉnh Sóc Trăng; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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